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Câu 1: Cho khai triển 
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Câu 2: Cho 
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. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image15.wmf]222

111

()()()

P

abbcca

=++

---

 là :

A. 
[image: image16.wmf]1

3

.
B. 
[image: image17.wmf]4

9

.
C. 
[image: image18.wmf]9

4


D. 
[image: image19.wmf]25

4

.

Câu 3: Tổng tất cả các nghiệm thuộc khoảng 
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Câu 4: Cho
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 thì giá trị của 
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 là một nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau?
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Câu 5: Phương trình 
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Câu 6: Cho hình chóp 
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 là hình bình hành tâm 
[image: image40.wmf]O

, 
[image: image41.wmf]I

 là trung điểm cạnh
[image: image42.wmf]SC

. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Đường thẳng 
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 song song với mặt phẳng 
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D. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
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Câu 7: Tập xác định của hàm số 
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Câu 8: Số nghiệm phương trình 
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Câu 9: Thầy X có 
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 cuốn sách hóa. Các cuốn sách đôi một khác nhau. Thầy X chọn ngẫu nhiên 
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Câu 10: Cho cấp số nhân 
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Câu 11: Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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 để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: 
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Câu 12: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
B. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.
C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.
D. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 14: Cho hình chóp 
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. Tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng 
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Câu 15: Tìm tất cả các giá trị của a dương sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 16: Bạn An ra vườn hái 6 bông hoa vàng và 5 bông hoa đỏ cho vào giỏ. Có bao nhiêu cách để bạn An lấy 3 bông hoa từ giỏ đó sao cho chúng có đủ cả hai màu?
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Câu 17: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A. Gọi 
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B. Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không biết được chính xác kết quả của nó nhưng ta có thể biết được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử.
C. Không gian mẫu là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử.
D. Biến cố là tập con của không gian mẫu.
Câu 18: Từ một tổ gồm 10 học sinh, giáo viên chủ nhiệm chọn ra 4 học sinh để dọn vệ sinh lớp trong đó có 1 bạn lau bảng, 2 bạn quét lớp và 1 bạn kê bàn ghế. Số cách chọn là
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Câu 19: Biểu thức 
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 luôn nhận giá trị dương khi và chỉ khi:
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Câu 20: Tổng 
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Câu 21: Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng, có thể xác định nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đó?
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Câu 22: Tính giới hạn: 
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Câu 23: Tính tổng vô hạn sau: 
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Câu 24: Cho hình thang vuông 
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. Gọi I là trung điểm CD, J là điểm di động trên cạnh BC. Tính BJ sao cho AJ và BI vuông góc với nhau.
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Câu 25: Cho dãy số 
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Câu 26: Số nghiệm của các phương trình 
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Câu 27: Từ các chữ số 
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 tạo được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 
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Câu 28: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?
A. 
[image: image170.wmf]1;2;3;4;5

.
B. 
[image: image171.wmf]1;2;4;8;16

.
C. 
[image: image172.wmf]1;1;1;1;1

--

.
D. 
[image: image173.wmf]1;2;4;8;16

--

.

Câu 29: Cho phương trình 
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Câu 30: Cho tam giác ABC có 
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. Tính diện tích của tam giác ABC.
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Câu 31: Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác 
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Câu 32: Trong loạt đá luân lưu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, ông Park Hang Seo phải lập danh sách 5 cầu thủ từ 10 cầu thủ trên sân (trừ thủ môn) và thứ tự đá luân lưu của họ. Hỏi ông Park có bao nhiêu cách lập danh sách biết ông sẽ để Quế Ngọc Hải là người sút phạt đầu tiên của đội Việt Nam?
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Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai ?
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Câu 34: Cho hình chóp tứ giác 
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Câu 35: Cho 4 điểm 
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. Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho là thẳng hàng?
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Câu 36: Cho 
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Câu 37: Cho hình lập phương 
[image: image236.wmf].
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 (hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 38: Thiết diện của một mặt phẳng với một tứ diện chỉ có thể là:

A. Một tứ giác hoặc một ngũ giác.
B. Một tam giác và một hình bình hành.
C. Một tam giác hoặc một tứ giác.
D. Một tam giác hoặc một ngũ giác.
Câu 39: Cho hình hộp 
[image: image244.wmf].
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Lấy 
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. Với giá trị nào của 
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Câu 40: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
B. Trong không gian hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.
C. Trong không gian hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.
D. Trong không gian hai đường chéo nhau thì không có điểm chung.
Câu 41: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số 
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 để phương trình 
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[image: image259.wmf];

32

pp

æö

-

ç÷

èø

 là:

A. 
[image: image260.wmf]1

0;

2

éù

êú

ëû


B. 
[image: image261.wmf]1

;1

2

éö

÷

ê

ëø


C. 
[image: image262.wmf]1

;1

2

éù

êú

ëû


D. 
[image: image263.wmf]1

;1

2

æö

ç÷

èø


Câu 42: Cho hình hộp 
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 là mặt phẳng đi qua 
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 và song song với 
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. Thiết diện của hình hộp cắt bởi mặt phẳng 
[image: image271.wmf](
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 là hình gì?

A. Ngũ giác.
B. Tứ giác.
C. Tam giác.
D. Lục giác.
Câu 43: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?
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[image: image272.wmf]2

n

un

=

.
B. 
[image: image273.wmf]21

1

n

n

u

n

+

=

-


C. 
[image: image274.wmf]3

1

n

un

=-

.
D. 
[image: image275.wmf]2

n

un

=

.

Câu 44: Cho hình chóp 
[image: image276.wmf].
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. Tính số đo góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 45: Cho hình chóp 
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lần lượt là trung điểm của các cạnh 
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và G là trọng tâm tam giác 
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. Biết thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng 
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 là hình bình hành. Hỏi khẳng định nào sao đây đúng?
A. 
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Câu 46: Cho hình chóp 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 47: Cho hình lập phương 
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. Tính độ dài đoạn 
[image: image316.wmf]OS

 theo 
[image: image317.wmf]a

.

A. 
[image: image318.wmf]6

OSa

=

.
B. 
[image: image319.wmf]4

OSa

=

.
C. 
[image: image320.wmf]OSa

=

.
D. 
[image: image321.wmf]2

OSa

=

.

Câu 48: Một công ty nhận được 50 hồ sơ xin việc của 50 người khác nhau muốn xin việc vào công ty, trong đó có 20 người biết tiếng Anh, 17 người biết tiếng Pháp và 18 người không biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Công ty cần tuyển 5 người biết ít nhất một thứ tiếng Anh hoặc Pháp. Tính xác suất để trong 5 người được chọn có đúng 3 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp?
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Câu 49: Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 50: Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 
[image: image331.wmf]80.000

 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 
[image: image332.wmf]5.000

 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống  
[image: image333.wmf]50m

mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

A. 
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 đồng.
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